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I. CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỨC NĂNG

1
Chuyên viên, Phòng Tổ chức 

cán bộ
3.1 Chuyên viên III 01.003 2

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

2
Chuyên viên, Phòng Kế 

hoạch tổng hợp
3.3 Chuyên viên III 01.003 2

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

3
Kế toán viên, Phòng Tài 

chính kế toán
3.17 Kế toán viên III 06.031 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

4
Kỹ sư điện tử, Phòng Vật tư - 

Thiết bị Y tế
3.32 Kỹ sư III V.05.02.07 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

kỹ sư điện tử;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

5
Kỹ sư điện tử y sinh, Phòng 

Vật tư - Thiết bị Y tế
3.38 Kỹ sư III V.05.02.07 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

kỹ sư điện tử y sinh;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

6

Chuyên viên, Phòng Quản lý 

các chương trình Dự án và 

Đối ngoại

3.4 Chuyên viên III 01.003 2
1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

7
Chuyên viên, Trung tâm Đào 

tạo và Chỉ đạo tuyến
3.5 Chuyên viên III 01.003 2

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

8
Chuyên viên, Phòng Công 

nghệ thông tin
3.8 Chuyên viên III 01.003 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

9
Chuyên viên, Phòng Hành 

chính
3.12 Chuyên viên III 01.003 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

10
Chuyên viên, Phòng Truyền 

thông - Giáo dục sức khoẻ
3.13 Chuyên viên III 01.003 2

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

11
Cán sự, Phòng Truyền thông - 

Giáo dục sức khoẻ
3.25 Cán sự IV 01.004 1

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Ban hành kèm theo Công văn  số: 1351/TB-HHTM ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương)

TT 

Phụ lục



Vị trí việc làm 

Số thứ tự 

vị trí việc 

làm

Chức danh 

nghề nghiệp

Hạng 

CDNN

Mã số 

CDNN

Số 

lượng 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ 

theo khung năng lực VTVL

Tiêu chuẩn về ngoại 

ngữ (đạt chuẩn theo 

Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT)

Ghi chú (vị trí 

được đăng ký 

2 nguyện 

vọng)

TT 

II. TRUNG TÂM MÁU QUỐC GIA

12
Bác sĩ, Trung tâm Máu Quốc 

gia
2.10 Bác sĩ III V.08.01.03 5

1. Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, y khoa;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

13
Chuyên viên, Văn phòng 

Trung tâm Máu Quốc gia
3.16 Chuyên viên III 01.003 5

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

14
Kế toán viên, Văn phòng 

Trung tâm Máu Quốc gia
3.34 Kế toán viên III 06.031 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

15
Chuyên viên, Khoa Tiếp nhận 

Máu điểm cố định
3.41 Chuyên viên III 01.003 2

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

16
Cán sự, Khoa Tiếp nhận Máu 

điểm cố định
3.42 Cán sự IV 01.004 1

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

III V.08.05.12 3

1. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Điều dưỡng trở 

lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

IV V.08.05.13 4
1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

18
Kỹ thuật y, Khoa Tiếp nhận 

Máu điểm cố định
2.20 Kỹ thuật y IV V.08.07.19 2

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhóm ngành kỹ thuật 

y học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

19
Cán sự, Khoa Tiếp nhận Máu 

điểm lưu động
3.44 Cán sự IV 01.004 5

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

20
Điều dưỡng, Khoa Tiếp nhận 

Máu điểm lưu động
2.21 Điều dưỡng IV V.08.05.13 2

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

21
Chuyên viên, Khoa Tiếp nhận 

thành phần máu
3.39 Chuyên viên III 01.003 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

22
Điều dưỡng, Khoa Tiếp nhận 

thành phần máu
2.23 Điều dưỡng IV V.08.05.13 1

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

17 2.19 Điều dưỡng 
Điều dưỡng, Khoa Tiếp nhận 

Máu điểm cố định
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23
Điều dưỡng, Khoa Điều chế 

máu và các thành phần máu 
2.13 Điều dưỡng IV V.08.05.13 2

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

III V.08.07.18 3

1. Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành kỹ thuật y 

học, đại học ngành hoá học, sinh học, dược học, 

công nghệ sinh học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

IV V.08.07.19 7

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhóm ngành Kỹ thuật 

y học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

25
Dược sĩ, Khoa Điều chế máu 

và các thành phần máu
2.14 Dược sĩ IV V.08.08.23 3

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

26
Kỹ thuật y, Khoa Lưu trữ và 

phân phối máu
2.15 Kỹ thuật y IV V.08.07.19 1

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhóm ngành kỹ thuật 

y học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

27
Chuyên viên, Ngân hàng tế 

bào gốc
3.36 Chuyên viên III 01.003 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

III. CÁC ĐƠN VỊ LÂM SÀNG

28 Bác sĩ, các đơn vị lâm sàng 2.1 Bác sĩ III V.08.01.03 7
1. Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, y khoa;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu A2 hoặc tương 

đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

III V.08.05.12 6

1. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành điều dưỡng trở 

lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

IV V.08.05.13 18
1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

30
Dinh dưỡng, Khoa Dinh 

dưỡng và Tiết chế
2.4 Dinh dưỡng III V.08.09.25 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành 

dinh dưỡng;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

2.2

Kỹ thuật y

Điều dưỡng 29

24 2.12
Kỹ thuật y, Khoa Điều chế 

máu và các thành phần máu 

Điều dưỡng, các đơn vị lâm 

sàng
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IV. CÁC ĐƠN VỊ CẬN LÂM SÀNG

31 Bác sĩ xét nghiệm 2.6 Bác sĩ III V.08.01.03 3
1. Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, y khoa;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

III V.08.07.18 6

1. Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành kỹ thuật y 

học, đại học ngành hoá học, sinh học, dược học, 

công nghệ sinh học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

IV V.08.07.19 5

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhóm ngành kỹ thuật 

y học trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

33
Bác sĩ, Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh và Thăm dò chức năng
2.8 Bác sĩ III V.08.01.03 2

1. Có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, y khoa trở lên, 

có chứng chỉ đào tạo định hướng chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh/thăm dò chức năng;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

III V.08.07.18 1

1. Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật 

hình ảnh y học;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

IV V.08.07.19 1

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kỹ 

thuật hình ảnh y học;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

III V.08.08.22 4

1. Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dược 

học;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 2 (A2) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

IV V.08.08.23 1
1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên;

2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

Có chứng chỉ tiếng Anh 

tối thiểu bậc 1 (A1) hoặc 

tương đương

Được đăng ký 

2 nguyện vọng 

Cộng: 120

Dược sĩ2.25Dược sĩ, Khoa Dược

Kỹ thuật y2.9

Kỹ thuật y, khoa Chẩn đoán 

hình ảnh và Thăm dò chức 

năng

Kỹ thuật y xét nghiệm
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32 2.7 Kỹ thuật y


